
 
 

DANH SÁCH CÁC ĐỒ ÁN, DỰ ÁN, ẤN PHẨM 

ĐẠT GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ IV 
 

TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân  

GIẢI ĐẶC BIỆT 

1.  Quản lý phát triển theo quy hoạch Côn Đảo  
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quy hoạch Xây dựng 1- Viện Quy hoạch Đô thị & Nông 
thôn Quốc gia  

 

2.  
Dự án  Vinhomes Global Gate Cổ Loa, Đông 
Anh 

Công ty Cổ phần Vinhomes  

GIẢI VÀNG 

1.  

Quy hoạch chi tiết  xây dựng khu sân golf quốc 
tế, khu du lịch phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng 
GOLDEN SANDS GOLF RESORT Tại bãi 
biển Vinh Thanh và Vinh Xuân, Thành phố 
Huế 

Chỉ đạo: Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG  

 
 

2.  Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Sun Property- Thành viên Tập đoàn SunGroup  

3.  
Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 
2040 

Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa; Phòng Nghiên cứu Quy hoạch kiến trúc 
và Cơ sở dữ liệu; Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa. 

- Chủ nhiệm đồ án: Ths. KTS Phạm Xuân Na 

- Chủ trì kiến trúc: Ths.KTS Hoàng Đức Anh  

- Tham gia thiết kế: Ths.KTS Nguyễn Văn Minh; KTS. Lê Thế Thành. 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân  

- Chủ trì HTKT: Ths.KS Nguyễn Trường Mạnh; Ths.KS Trịnh Đức Nam; Ths.KS 
Nguyễn Hữu Hùng   

4.  
Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hải 
Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 

+ Chủ nhiệm: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – Aecom Singapore 
PTE.LTD – Encity Urban Solutions PTE.LTD – Viện Quy hoạch Hải Phòng – 
Global Maritime And Port Services (GMAPS) PTE. LTD 

+ Các thành viên viên tham gia:  
Tập thể chuyên gia liên danh Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – 
Aecom Singapore PTE.LTD – Encity Urban Solutions PTE.LTD – Viện Quy hoạch 
Hải Phòng – Global Maritime And Port Services (GMAPS) PTE. LTD 

 

5.  
Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP. 
HCM đến năm 2040 

Liên danh tư vấn Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia; Công ty Encity 
Urban Solutions PTE, LTD; Công ty Sasaki Associates, INC và UBND Thành phố 
Thủ Đức 
 
Chủ nhiệm: 
Ths. Phạm Thị Huệ Linh  
KTS. Romil Sheth 
Ths. Nguyễn Đỗ Dũng 

Nhóm thiết kế: TS.Phạm Thị Nhâm, ThS.Nguyễn Anh Tuấn, KTS. Lê Thị Thu 
Thương, KTS.Nguyễn Thị Thu Hằng; KTS. Vũ Thị Trang; KTS. Nguyễn Thị Ngọc 
Lý; KTS.Nguyễn Cảnh Toàn ; KTS. Trần Thủy Tiên; KS. Pablo Acebillo; KS. Liêu 
Quang Hải; KS. Trương Thị Hải Hậu; KS. Đào Ngọc Huyền Trang; KS. Andrew 
Sell và các cộng sự 

 

6.  
Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến 
năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 

Phòng nghiên cứu ứng dụng CNTT trong QH Kiến trúc cảnh quan - Viện Quy 
hoạch Đô thị& Nông thôn quốc gia 
Chủ nhiệm: PGS.TS.KTS. Hoàng Vĩnh Hưng; TS.KTS. Phạm Thị Nhâm 
Phó Chủ nhiệm: Ths.KS.Đoàn Trọng Tuấn, Ths.KTS. Vũ Nguyệt Minh,  
Tham gia nghiên cứu chính: KTS. Tống Thị Mai Liên; Ths.KTS. Lê Trung Hiếu; 
Ths.KTS. Đoàn Văn Quân; KTS.Nguyễn Ngọc Sơn; Ths.KS. Hoàng Đình Giáp và 
các cộng sự 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân  

7.  
Quy hoạch chung thành phố Phan Rang- Tháp 
Chàm và vùng phụ cận  đến năm 2040, tầm 
nhìn đến năm 2050 

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Ninh Thuận 
Đơn vị tư vấn quốc tế: Công ty TNHH NDA Việt Nam (NDA Group) 
Đơn vị tư vấn trong nước: Công ty Cổ phần INNO 

 

8.  
Quy hoạch chung xây dựng khu Di sản Đương 
đại Mang Thít, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh 
Long đến năm 2045 

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế DE-SO Asia 
 

9.  
Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – 
Sao Vàng Huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Triệu 
Sơn – tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 

Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị  

- Phó Giám Đốc.Ths.KTS. Sầm Minh Tuấn  

- KTS. Trần Hoàng Giang  

- Ths.KS. Lê Đại Dương 

Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa  

- Viện trưởng.Ths.KTS. Phạm Xuân Na  

- Ths.KTS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết   

 - Ths.KTS. Nguyễn Văn Minh 

 

10.  
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực kinh 
thành Huế, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Viện nghiên cứu thiết kế đô thị  

Chủ nhiệm: THS. KTS Nguyễn Đại Thắng & THS. KTS Nguyễn Xuân Anh;  

Nhóm thiết kế: KTS Phạm Quỳnh Anh; KTS Nguyễn Hồng Dương, KS Phan Đình 
Ấn; KS Tô Duy Long, KS Hoàng Trung Dũng, THS. KS Nguyễn Thị Phương Liên, 
THS. KS Nguyễn Xuân Khánh, THS. KS Nguyễn Thị Thùy Dung, THS. KS Lê Thị 
Ngọc Lan. 

 

11.  Quy hoạch phân khu phường An Lạc, Thành Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian Kiến trúc Quốc Tế  
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân  

phố Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp (EAI//VN) 

- Chủ nhiệm đồ án: KTS. Trần Hữu Hoàng Phú- Giám đốc EAIVN 
Tham gia:  ThS.KTS. Phạm Tuấn Nam; ThS.KTS Huỳnh Bảo Khánh; KTS. 
Nguyễn Thanh Tùng 

12.  
Quy hoạch phân khu đô thị Hoà Lạc (HL6), tỷ 
lệ 1/2000 

Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc 1 – Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.  

13.  

Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực có ký 
hiệu số 2 thuộc đồ án quy hoạch chung xây 
dựng khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh 
Thuận 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công 
nghiệp tỉnh Ninh Thuận 

Đơn vị tư vấn trong nước: 

- Công ty Cổ phần phát triển Kiến trúc Đô thị Hà Nội 
- Công ty Cổ phần Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam 

Đơn vị tư vấn nước ngoài: 

- DP Architects Pte Ltd 

 

14.  
Quy hoạch chi tiết xây dựng tổ hợp công viên 
(cảnh quan văn hóa, tâm linh) Kim Thành,  TP. 
Lào Cai 

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế DE-SO Asia  

15.  

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô 
thị mới Phước Vĩnh Tây,  Phân khu A- B- C, xã 
Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An 

Công ty Cổ phần INNO   

 

 

16.  
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch, dịch vụ, 
thương mại Vịnh Trung tâm Cát Bà, Hải Phòng 
(Thành phố Vịnh Trung tâm xanh Island) 

Sun Property- Thành viên Tập đoàn SunGroup 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân  

17.  
Thiết kế đô thị riêng tuyến phố Lý Thường 
Kiệt, Hoàn Kiếm Hà Nội 

Liên danh Viện Quy hoạch Đô thị& Nông thôn Quốc gia & Công ty Cổ phần JC 
Việt Nam (JC Design Group)  

18.  
Trung tâm chính trị- hành chính thành phố và 
trung tâm hội nghị- biểu diễn tại khu đô thị mới 
Bắc sông Cấm, Hải Phòng 

Công ty GMP International GmbH 
 

19.  
Dự án xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu 
công nghiệp Sông Khoai thị xã Quảng Yên tỉnh 
Quảng Ninh 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đô thị Amata Hạ Long 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam 

 

20.  
Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

Công ty Cổ phần INNO  
 

21.  
Dự án Vinhomes Royal Island, Thủy Nguyên, 
Hải Phòng 

Tập đoàn Vin Group- Công ty Cổ phần 
 

22.  
Cảnh quan không gian công cộng Vinhomes 
Grand Park 

Công ty CP Tư vấn thiết kế PLA Việt Nam  
 

23.  
Tổ hợp chung cư và Công viên bốn mùa 
Ecopark Hưng Yên 

Công ty CP Tư vấn thiết kế PLA Việt Nam 
 

24.  
Ấn phẩm : Cảm xúc 2 

 
Tác giả: TS. KTS.NSNA. Nguyễn Ngọc Bình  

25.  
Sách:  Đô thị và Quy hoạch đô thị, Từ lý luận 
đến thực tiễn- Tập 1 

 

Chủ biên: PGS.TS. Lưu Đức Hải, PGS.TS. Lưu Đức Cường, Th.s Trần Văn Hành 
và các cộng sự 

 

26.  
Sách: Kiến trúc Pháp- Đông Dương- Dấu tích 
“Sài Gòn- Hòn ngọc Viễn Đông”  

Tác giả : Nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến- Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Hồ  
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân  

 Chí Minh 

GIẢI BẠC  

1.  
Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum đến năm 2040 

Viện Nghiên cứu Thiết kế đô thị - Viện Quy hoạch Đô thị & nông thôn Quốc gia 

- Ths. KTS. Đinh Nguyệt Ánh 

- KTS. Vũ Thị Minh Nguyệt  

- Ths. KTS. Vũ Thị Ánh 

- Ths. KTS. Trần Nhật Linh cùng nhóm thiết kế  

 

2.  
Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng 
Đen, huyện KompLông, tỉnh Kon Tum đến năm 
2045 

Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị - Viện Quy hoạch Đô thị & nông thôn Quốc gia  

- Ths. KTS Đinh Nguyệt Ánh 

- KTS Khúc Thế Tâm  

- KTS Nguyễn Văn Hoàng 

- KTS Vũ Thị Minh Nguyệt cùng nhóm thiết kế  

 

3.  
Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến 
năm 2045 

Liên danh Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – Công ty TNHH AREP 
Việt Nam – Viện Quy hoạch Hải Phòng. 

+ Chủ nhiệm: Ths. KTS. Kiều Tuấn Tú; Daniel Claris; Benjamin Remi Viale; Ths. 
KTS. Nguyễn Hoàng Phương; Ths. KTS. Phạm Đình Ngọc. 

+ Các thành viên viên tham gia:  

Phan Thị Thúy; Nguyễn Phương Thảo; Gael Desveaux; Trương Ánh Nguyệt; Lê 
Anh Tuấn; Christophe Chevallier; Simon Bergounioux; Lương Ngọc Trung và các 
cộng sự khác. 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân  

4.  
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng 
Khu Kinh tế Dung Quất. tỉnh Quảng Ngãi đến 
năm 2045 

Trung tâm Quy hoạch Xây dựng 3- Viện Quy hoạch Đô thị& Nông thôn Quốc gia 
Chủ nhiệm đồ án: Ths.KS Bùi Quý Hải 

 

5.  
Quy hoạch chung Thành phố Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang đến năm 2040 

Liên danh Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia; Tập đoàn Wimberly 
Allison Tong & Goo. 
 
Chủ nhiệm:  
Ths. Phạm Thị Huệ Linh   
KTS. Chris Panfil 
ThS. Nguyễn Anh Tuấn 
 
Nhóm thiết kế: TS. Phó Đức Tùng, KTS. Nguyễn Cảnh Toàn, KTS. Phạm Hương 
Thảo, KTS. Nguyễn Thị Ngọc Lý, KTS. Trần Thuỷ Tiên, KTS. Guy Cooke, KTS. 
Robert Day, KTS. Marcel Padmos, KTS. Phạm Thị Thu Huyền; KS. Vũ Văn 
Trung, KS. Đào Ngọc Huyền Trang và các cộng sự 

 

6.  
Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Quất Lâm, 
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 
2030. 

Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Thiết kế đô thị nông thôn  

Chủ nhiệm đồ án quy hoạch: TS.KTS. Nguyễn Hoàng Minh  

Đồng chủ nhiệm, chủ trì đồ án quy hoạch: 

TS, KTS. Trương Văn Quảng, TS.KTS. Nguyễn Thị Lan Phương; Ths. Vũ Hoàng 
Điệp; TS.KS. Phạm Văn Dương; Ths.KTS. Vũ Lan Anh; Ths.KTS. Bùi Việt Hồng; 
Ths. Nguyễn Thị Thu Hà; Ths. Nguyễn Hồng Vân; KS. Phạm Văn Lai và các cộng 
sự 

 

7.  
Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã 
Phú Thọ đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 

Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Thiết kế đô thị nông thôn 

Chủ nhiệm đồ án quy hoạch: TS.KTS. Nguyễn Hoàng Minh  

Đồng chủ nhiệm, chủ trì đồ án quy hoạch 
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân  

TS, KTS. Trương Văn Quảng, TS.KTS. Nguyễn Thị Lan Phương;Ths.KTS. 
Nguyễn Công Hưng;  Ths. Vũ Hoàng Điệp; TS.KS. Phạm Văn Dương; Ths.KTS. 
Vũ Lan Anh; Ths.KTS. Bùi Việt Hồng; Ths. Nguyễn Thị Thu Hà; Ths. Nguyễn 
Hồng Vân; KS. Phạm Văn Lai và các cộng sự 
 

8.  
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 
12, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa 

Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa; Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc 2; Hội 
Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa. 

- Chỉ đạo thực hiện: Ths.KTS Nguyễn Văn Tùng; 

- Chủ nhiệm đồ án: Ths.KTS Trần Ngọc Dũng; 

- Chủ trì kiến trúc: KTS Nguyễn Trung Kiên; 

- Tham gia thiết kế: Ths.KTS Khương Kiều Oanh; 

- Chủ trì HTKT: Ths.KS Trịnh Đức Nam; KS. Tô Thị Hương. 

 

9.  
Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1.2000 khu 
vực xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc và xã Hòa 
Bình, TP. Hòa Bình (Phân khu số 1A) 

Liên danh Công ty cổ phần ACG Hoa Kỳ và Công ty cổ phần Phát triển Thiên 
đường đô thị  

- Tác giả Ý tưởng Quy hoạch:  

+ Chủ nhiệm: KTS. Trịnh Quốc Sử                     

+ Phó chủ nhiệm: KTS. Nguyễn Đức Lợi và các cộng sự 

- Đơn vị tư vấn lập đồ án Quy hoạch: Công ty TNHH tư vấn và Dịch vụ Đại Hồng 
Phát  

+ Chủ nhiệm: TS. Thân Đình Vinh  và cộng sự            

 

10.  Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực số 3 
Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận 
Đơn vị tư vấn quốc tế:  Công ty TNHH NDA VIệt Nam (NDA Group)  
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân  

thuộc quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch 
ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận 

Đơn vị tư vấn trong nước: Viện Đô thị thông minh 

11.  
Quy hoạch phân khu khu đô thị khu phố cổ 
(H1-1A), tỷ lệ 1/2000 

- Đơn vị: Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 3 – Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội 
- Tác giả: Thái Nhật Quang, Nguyễn Hữu Trung, Vũ Vân Nga, Vũ Tiến Dũng, 
Trần Quang Huy,  Nguyễn Thị Kim Ngân, Vũ Thanh Mai, Hà Anh Tuấn  

 

12.  
Quy hoạch phân khu xây dựng thuộc phân khu 
số 02 – đô thị Chũ – tỉnh Bắc Giang ( tỷ lệ 
1/2000) 

Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị  
- Ths KTS Sầm Minh Tuấn 
- KTS KTS Trần Hoàng Giang 
- Ths KTS Nguyễn Ngọc Kiên 
- Ths KS Lê Huy Phong,  
- KS Nguyễn Hùng Sơn. 

 

13.  
Quy hoạch Phân khu 9, đô thị Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000 

Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Thiết kế đô thị nông thôn 

Chủ nhiệm đồ án quy hoạch: TS.KTS. Nguyễn Hoàng Minh  

Chủ trì đồ án quy hoạch: TS.KTS. Nguyễn Thị Lan Phương;Ths.KTS. Nguyễn 
Công Hưng;  Ths. Vũ Hoàng Điệp; TS.KS. Phạm Văn Dương; Ths.KTS. Vũ Lan 
Anh; Ths.KTS. Bùi Việt Hồng; Ths. Nguyễn Thị Thu Hà; Ths. Nguyễn Hồng Vân; 
KS. Phạm Văn Lai và các cộng sự 
 

 

14.  
Quy hoạch chi tiết khu sinh thái Coastal Quảng 
Ngãi 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BDS NHSLAND 

Đơn vị tư vấn nước ngoài: DP Architects Pte Ltd 

Đơn vị tư vấn trong nước: Công ty Cổ phần Phát triển kiến trúc đô thị Hà Nội 

 

15.  
Quy hoạch chi tiết Công viên phía Đông sông 
Kalong, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Công ty cổ phần MEIN GARTEN 

 Chủ nhiệm đồ án: TS.KTS. Phạm Anh Tuấn  

Tham gia:  KTS. Vương Đạo Hoàng, KTS. Nguyễn Bình Dương, KTS. Nguyễn Thị 
Hảo, KTS. Lê Văn Tuấn  
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TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân  

16.  
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hồ 
EATAM, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Công ty TNHH Kiến trúc X1-HAAI 

Chủ nhiệm đồ án: TS.KTS. Nguyễn Tiến Thuận 

Phó Chủ nhiệm: TS.KTS. Nguyễn Đông Giang 

 

17.  
Quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái và 
Cột cờ huyện Simacai tại Thị trấn Si Ma Cai và 
xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai 

 
Văn phòng Quy hoạch hạ tầng – Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP  

18.  
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 Khu đô thị Pột Nọi, Phường Chiềng Cơi, 
Thành phố Sơn la 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần NTF Hoàng Phát 
Tác giả: Ths.Kts Trịnh Diệu Ni  

Các cộng sự: Ths.KTS Nguyễn Hoàng Hưng, KTS. Đoàn Thị Mai Hương 
Ths KS. Phương Thị Thanh Loan 

 

19.  
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới 
khóm 5, Phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Công ty cổ phần INNO  

20.  
Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Kiến Giang, 
thành phố Thái Bình 

Đơn vị tư vấn: Viện quy hoạch và Kiến trúc đô thị (UAI). 

+ Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Cường               

+ Đồng chủ nhiệm/ Phó chủ nhiệm: Kts. Nguyễn Đình Tâm  

+ Chủ trì kiến trúc;  Kts. Bùi Trung Hiếu 

+ Chủ trì hạ tầng kỹ thuật: Ks. Bùi Đăng Tú  

+ Các thành viên viên tham gia: 

* Thiết kế kiến trúc: Kts. Đào Minh Hoàng, Kts. Trịnh Minh Thuận  

* Thiết kế hạ tầng kỹ thuật: Ks. Lê Văn Ba, Ks. Lê Xuân Dương 

 

21.  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực công Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Angkora  
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viên Thiên Bút, TP. Quảng Ngãi   

22.  
Thiết kế cảnh quan và công trình dịch vụ tại 
khu nông nghiệp thuộc khu du lịch sinh thái 
Cồn Bắp, Hội An 

Tên công ty: Công ty Cổ phần Kiến trúc phong cảnh Việt Nam (Eden Landscape) 

Chủ nhiệm: KTS Lê Tuấn Long 

Cố vấn chuyên môn: TS.KTS Trần Nhật Kiên 

Nhân sự tham gia: Lê Thị Lan Hương, Cao Thị Lan Hương, Nguyễn Việt Hưng, Lê 
Thị Thanh Bình, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Tuấn Linh, 
Phạm Thị Trang, Hoàng Giang 

 

23.  
Thiết kế kiến trúc cảnh quan Khu đô thị dịch vụ 
và Thương mại Vinh Tân- thành phố Vinh 

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian Kiến trúc Quốc Tế 
(EAI//VN) 

Chủ nhiệm đồ án: KTS. Trần Hữu Hoàng Phú, Giám đốc EAIVN,) 

Tham gia:  KTS. Nguyễn Viết Hưng; KTS. Nguyễn Trung Quang 

 

24.  
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa đến năm 2045 

Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa; Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc 1; Hội 
Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa. 
- Chủ nhiệm đồ án: Ths.KTS Nguyễn Văn Đồng 
- Chủ trì kiến trúc: Ths.KTS Ngô Văn Hùng 
- Chủ trì HTKT: Ths.KS Nguyễn Trường Mạnh; KS. Lê Đình Ngọc; KS. Nguyễn 
Văn Ngọc; KS. Trịnh Hồng Hạnh 

 

25.  
Sân và vườn khu K1 + K2 Bệnh viện quân y 
175 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Kiến trúc và Cảnh quan Thủy Anh  

26.  
Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long xã Cư 
Yên, xã Nhuận Trạch và xã Tân Vinh, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình 

Văn phòng Quy hoạch hạ tầng – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP  

27.  
Quy hoạch và cải tạo vườn hoa Diên Hồng, 
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế DE-SO Asia  



 11 

TT Tên đồ án Tên tổ chức/cá nhân  

28.  
Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia xã  Tân 
Xã- Huyện Thạch Thất, Hà Nội Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế PLA Việt Nam  

29.  
Sách : Xu hướng  kiến trúc cảnh quan Việt Nam 
 

Tác giả: TS.KTS. Phạm Anh Tuấn (Chủ biên), ThS. KTS. Thái Lan Anh, Chi hội 
KTS Cảnh quan Việt Nam 

 

30.  Sách: Nhận diện đô thị Việt Nam đương đại” Tác giả : TS.KTS. Ngô Viết Nam Sơn  

GIẢI ĐỒNG 

1.  
Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Uông 
Bí đến năm 2040 

Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh 
Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam 

 

2.  
Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 

Liên danh Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia  

+ Chủ nhiệm: Ths.KTS Ngô Thùy Duyên và Ths. KTS Nguyễn Chí Hùng. 

+ Thành viên viên tham gia: KTS. Tạ Quang Minh; KTS. Dương Đình Quân, KS 
Chu Thị Phương Lan, KS. Phan Văn Lực, KS. Trần Thị Thuy, KS. Nguyễn Kim 
Thoa, KS. Nguyễn Tiến Chung, Ks Phạm Trung Thành, Ks Nguyễn Đức Linh, KS 
Bùi Thị Thư. 

 

3.  
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn 
Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đến 
năm 2035 

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian Kiến trúc Quốc Tế 
(EAI//VN)  

- Chủ nhiệm đồ án: KTS. Trần Hữu Hoàng Phú - Giám đốc EAIVN 

- Thành viên tham gia:  KTS. Dương Tuấn Anh; KTS. Phạm Nguyễn Ngọc Quân 

 

4.  
Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa đến năm 2040 

Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia 
 
Chủ nhiệm: Ths. Phạm Thị Huệ Linh 
                    TS. Phạm Thị Nhâm 
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Nhóm thiết kế: KTS. Lê Thị Thu Thương, KTS. Nguyễn Thị Thu Hằng, KTS. Bùi 
Trà My, KTS. Phạm Hương Thảo, KTS. Lê Ngọc Kim Ngân, KTS. Nguyễn Thị 
Ngọc Lý, KTS. Phạm Thị Ngọc Anh, KTS. Nguyễn Cảnh Toàn, KTS. Vũ Thị 
Trang, Ths. Nguyễn Thị Tú Anh, KS. Nguyễn Anh Tuấn, KS. Trần Thu Hằng,   
KS. Liêu Quang Hải, KS. Nguyễn Hồng Minh, KS. Trương Thị Hải Hậu, KS. Vũ 
Văn Trung 
 

5.  
Điều chỉnh Quy hoạch Phân khu (tỷ lệ 1/2000) 
Khu đô thị- Trung tâm hành chính mới tỉnh 
Khánh Hòa 

Công ty Cổ phần Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam. 

Chủ nhiệm: Ths.KTS. Trần Phương Huyền 

Thành viên tham gia: KTS. Ngô Mạnh Cường, KTS. Trần Huyền Trang, KTS. 
Phạm Quang Anh, KTS. Nguyễn Thu Hường, KS. Phan Văn Lực, KS. Phùng Minh 
Đức, Trần Thị Thuy, Nguyễn Kim Thoa, Dương Trường Tùng,  

 

6.  
Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1.2000 khu 
02 tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn (Tổ hợp 
phim trường) 

Chủ nhiệm đồ án: TS. Thân Đình Vinh và nhóm cộng sự 

- Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Bền Vững Việt Nam 

- Công ty THNN Dịch vụ tư vấn Hồng phát 

 

7.  

Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang khu vực 
dân cư thuộc ô quy hoạch GN3-4, tỷ lệ 1/500, 
xã Thanh Lâm, thị trấn Quang Minh huyện Mê 
Linh, TP Hà Nội. 

Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc 2 - Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội 

Chủ nhiệm: Lý Thị Thu Trang 

Chủ trì: Nguyễn Ngọc Lân 

- Thành viên tham gia: Phan Tuấn Vinh, Nguyễn Kiên, Đỗ Khắc Cường, Bùi Tố 
Oanh,  Lê Văn Đồng,  Lê Hồng Vân, Trịnh Kiều Hưng,  Hoàng Thị Bích Trà, 
Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Kiên,  Phạm Việt Long Nguyễn Ngọc Dương 

 

8.  
Quy hoạch chi tiết khu đô thị VIBEX, tỷ lệ 
1/500 

Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc 3 – Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội 

- Nhóm tác giả:  Nguyễn Hữu Trung, Trần Sơn Đạt, Nguyễn Thị Kim Ngân, Hà 
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Anh Tuấn, Lê Anh Tuấn, Vũ Thanh Mai 

9.  

Quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Liên 
Quan và khu vực phụ cận, tỷ lệ 1/500: thị trấn 
Liên Quan và xã Kim Quan, huyện 
Thạch Thất, Hà Nội. 

Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 2 – Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội 

Chủ nhiệm:  Lý Thị Thu Trang 

Thành viên tham gia đồ án:Phan Tuấn Vinh, Nguyễn Kiên, Đỗ Khắc Cường, 
Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Mạnh Hùng, Trịnh Kiều Hưng, 
Hoàng Thị Bích Trà,  Phạm Việt Long, Nguyễn Hữu Quân, Trần Thanh Tùng 

 

10.  
Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Khánh Sơn, 
tỉnh Khánh Hoà, đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

Liên danh Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia và Viện Quy hoạch và 
Kiến trúc Đô thị 
Chủ nhiệm:KTS.  Lê Thị Thu Thương, KTS. Nguyễn Thị Thu Hằng, KTS. Phan 
Văn Hoàng 
Nhóm thiết kế: KTS. Nguyễn Lê Thị Phương Thảo, KTS. Đào Anh Phương, KTS. 
Phạm Hương Thảo, KTS. Phạm Thị Ngọc Anh, KTS. Lê Ngọc Kim Ngân, KS. Vũ 
Văn Trung, Ths. Nguyễn Thị Tú Anh, KS. Nguyễn Anh Tuấn, KS. Trần Trung 
Đức, KS. Trần Thu Hằng, KS. Liêu Quang Hải, KS. Nguyễn Hồng Minh, KS. 
Trương Thị Hải Hậu, KS. Đào Ngọc Huyền Trang, KS. Võ Huy Hoàng. 
 

 

11.  
Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện 
Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 
2030,tầm nhìn đến năm 2050 

Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Thiết kế đô thị nông thôn 

Chủ nhiệm đồ án quy hoạch: TS. KTS.Trương Văn Quảng  

Đồng chủ nhiệm, chủ trì đồ án quy hoạch: TS.KTS.Nguyễn Hoàng Minh, TS.KTS. 
Nguyễn Thị Lan Phương; Ths.KTS.Vũ Hoàng Điệp, Ths.KTS. Vũ Lan Anh; 
Ths.KTS. Bùi Việt Hồng, Ths,KS. Nguyễn Thị Thu Hà, Ths.KS Nguyễn Hồng Vân 

Thành viên tham gia: Ths.KTS. Đinh Thế Tài, KTS.Dương Tuấn Anh, KTS.Hoàng 
Trung Hải, Ths.KS. Hoàng Thị Huyền, Ths.KS.Trần Minh Trang, Ths.KS. Nguyễn 
Khánh Linh, Ths.KS.Nguyễn Thanh Huyền 
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12.  
Dự án khu dân cư Phước Thọ 1& 2, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

Công ty TNHH T&T Land Phước Thọ 
 
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH CPG Việt Nam 

 

13.  
Sách: Quy hoạch không gian ngầm đô thị 

 
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến  

14.  
Chùm bài viết: Bảo tồn và phát huy giá trị văn 
hóa làng xã trong bối cảnh toàn cầu hóa và đô 
thị hóa  

Nhóm tác giả :TS. Lê Quỳnh Chi, PGS TS. Phạm Hùng Cường, Ths. Dương Quỳnh 
Hoa, Ths. Phùng Thị Mỹ Hạnh, Ths. Trần Quốc Thái- Trường Đại học Xây dựng 
Hà Nội 

 

GIẢI KHUYẾN KHÍCH 

1.  
Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu 
công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) 

Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần VSIP Cần Thơ.                         

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam 

 

2.  

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu 
dân cư nông thôn mới kết hợp du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao tại huyện Thanh 
Thủy và huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ 

Công ty Cổ phần Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam. 

Chủ nhiệm: KTS. Tạ Quang Minh. 

Thành viên tham gia: KTS. Nguyễn Trang Ngân, Ngọ Lan Hương, Lê Quang 

 

3.  
Quy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thị, thể 
thao và văn hóa thị trấn Bích Động – huyện 
Việt Yên ( nay là thị xã Việt Yên ) 

Viện Nghiên cứu Thiết kế đô thị 

Thành viên tham gia: Ths KTS Sầm Minh Tuấn, Ths. KTS Nguyễn Thanh Hương, 
KTS Nguyễn Hồng Dương,  Ths. KS Nguyễn Phương Liên, Ths. KTS Nguyễn 
Ngọc Lan. 

 

4.  
Ấn phẩm : Giáo trình Quy hoạch nông thôn 

  
Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Tuyên (chủ biên), Phạm Thị Nhâm, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Đức Khải. 
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DANH HIỆU XUẤT SẮC 

1.  
Đề án phát triển cây xanh thành phố Vũng Tàu 
tầm nhìn đến năm 2050 

   

Chủ nhiệm dự án:TS.KTS. Phạm Anh Tuấn 

Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, KS. Nguyễn Văn Mỹ, KS. 
Đàm Duy Mạnh, KS. Nguyễn Hiếu Trung 

 

 

 

(Ashui.com)  
 


